
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số 5, ngách 49, ngõ 14 phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/12/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 368 VIỆT NAM

0108549765

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

2. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở chính)

4631

4. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở chính)

4632

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

8. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

11. Bốc xếp hàng hóa 5224

12. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có 
phòng cho khách du lịch thuê 

5510

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 368 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 368 VIET NAM IMPORT EXPORT JOINT 
STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984428788
Email: dophong92@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

14. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

15. Dịch vụ ăn uống khác 5629

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại nhà nước cấm) (không hoạt động tại trụ sở chính) 

4620

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm):
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức; đồ cổ) 

4773

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ quán bar, karaoke, vũ trường) 

5630

21. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

22. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

23. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hoá

4610

24. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

25. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn đồ ngũ kim

4663(Chính)

27. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(trừ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức) 

4789

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ THỊ THUÝ Xóm Lạc Thành, 
Xã Giao Nhân, 
Huyện Giao 
Thuỷ, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

163323093

2 HÀ THỊ 
PHƯỢNG

Khu 3, Thị Trấn 
Thanh Sơn, 
Huyện Thanh 
Sơn, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

132089753

3 ĐỖ VĂN 
PHONG

Xóm Lạc Thành, 
Xã Giao Nhân, 
Huyện Giao 
Thuỷ, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

163139520

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       163139520
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Lạc Thành, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Lạc Thành, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐỖ VĂN PHONG Nam

29/04/1992 Kinh Việt Nam

01/11/2008 Công an tỉnh Nam Định 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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